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(Đáp án gồm 2 trang)

Câu 01 (3 điểm) 
	Ý
	Nội dung
	Thang điểm
	Ghi chú

	Phần a: 

- giá trị cài đặt của rơ le cao áp 
	Giá trị của áp suất làm việc: áp suất ngưng tụ 12,5 kg/cm2
	0,5
	

	
	Giá trị của áp suất van an toàn: 17 kg/cm2.
	0,25
	

	
	Giá trị cài đặt của HP đúng: Plv < PHP < Pat  

Vậy giá trị cài đặt là từ : 13- đến 16.5 kg/cm2.
	0,5
	

	Phần b: 

- vị trí lắp đặt.
	Van KVL dùng để điều chỉnh áp suất hút, vị trí lắp đặt sau thiết bị bay hơi.
	0,25
	

	- hoạt động của van KVL
	áp suất phía ra của van chính là áp suất hút của hay áp suất cạc te.
	0,5
	

	
	Dùng để khống chế áp suất hút, đảm bảo tránh quá tải cho máy nén.
	0,5
	

	
	Van KVL sẽ mở ra khi áp suất phía ra của van giảm xuống giá trị đặt .
	0,5
	


Câu 02 (4 điểm) 
	Ý
	Nội dung
	Thang điểm
	Ghi chú

	Phần a:

- Xác định tên các thiết bị
	 thiết bị 1 : van điện từ
thiết bị 2: rơ le hiệu nhiệt độ cấp lỏng.

thiết bị 3: đầu cảm nhiệt.
	0,5
	

	
	thiết bị 4 : bình bay hơi
thiết bị 5: van tiết lưu
	0,25
	

	
	thiết bị 6: hồi nhiệt
thiết bị 7: rơ le hiệu nhiệt độ bảo vệ tràn lỏng
	0,25
	

	Phần b: 
- Hoạt động cấp lỏng
	Đây là cấp lỏng kiểu ngập cho bình bay hơi 
	0,25
	

	
	Sử dụng rơ le mức lỏng
	0,25
	

	
	Rơ le mức lỏng đóng ngắt mạch điều khiển theo sự lên xuống của mức lỏng.
	0,25
	

	
	Rơ le mức lỏng có 1 buồng phao thông với bình bay hơi theo nguyên lý bình thông nhau.
	0,5
	

	
	 Khi mức lỏng thấp, van phao hạ, cấp điện cho van điện từ mở ra cấp lỏng cho bình bay hơi.
	0,5
	

	Phần c:

- Giải thích hoạt động bảo vệ khi tràn lỏng 
	Relay LC (8) được bố trí cao hơn LC (2) một đoạn là (h, độ cao này chính là mức lỏng dâng lên nguy hiểm,
	0,25
	

	
	do đó nếu mức lỏng trong bình đạt đến mức lỏng nguy hiểm này, relay LC2 sẽ phát tín hiệu đóng van điện từ (1) 
	0,5
	

	
	ngừng hoạt động của MN để bảo vệ.
	0,5
	


Câu 03 (3 điểm) 
	Ý
	Nội dung
	Thang điểm
	Ghi chú

	Phần a: 

- Trình bày cấu tạo của van
	Thân van hình trụ, bốn cửa vào ra của ga lạnh. 
	0,5
	

	
	Cửa phía trên nối với đầu đẩy của máy nén. Cửa giữa phía dưới luôn nối với đầu hút của máy nén, Cửa bên trái nối với dàn lạnh, Cửa bên phái nối với dàn nóng
	0,5
	

	
	Bên trong có một pitton mang trên nó một nắp đậy
	0,5
	

	Phần b: 
- hoạt động của van
	sử dụng trong hệ thống lạnh 2 chiều: chế độ làm lạnh và bơm nhiệt.
	0,5
	

	
	Làm lạnh: Không có dòng điện qua cuộn dây điện từ, dịch chuyển pitton sang phía trái, nối dàn lạnh với ống hút máy nén và dàn nóng với ống đẩy.
	0,5
	

	
	Sưởi ấm: Có dòng điện đi qua cuộn dây điện từ, pittong dịch chuyển sang phải thực hiện chế độ sưởi trong phòng.
	0,5
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